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Những mặt hàng nào bị cấm?

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, lệnh cấm hoặc hạn chế 
được áp dụng với: 

Ống hút nhựa dùng một lần*

Dao, muỗng, nĩa (cutlery)  
nhựa dùng một lần

Dĩa, tô, khay nhựa dùng một lần 
và không có nắp đậy

Túi nhựa đựng nông sản  
dùng một lần

Nhãn mác nông sản bằng  
nhựa dùng một lần**

Lệnh cấm áp dụng với các mặt hàng được bán hoặc cung cấp 
miễn phí, khi chúng được cung cấp riêng lẻ hoặc theo gói.

Lệnh cấm tất cả các mặt hàng nêu trên cũng áp dụng khi 
chúng làm từ nhựa có thể phân hủy (compostable) hoặc 'làm 
từ thực vật' (plant-based), ngoại trừ nhãn mác nông sản. 

*	Có một số ngoại lệ áp dụng với mặt hàng này.
	 Xem các trang bên trong để biết chi tiết.  

Lệnh cấm này áp dụng với ai?

Lệnh cấm này áp dụng với tất cả tổ chức và doanh nghiệp.

Các đối tượng chính bao gồm:

•	 Các cơ sở bán lẻ và hospitality (kinh doanh du lịch, 
khách sạn, nhà hàng), chẳng hạn như cafe (quán ăn 
nhỏ), quán bar, nhà hàng, khách sạn, tiệm takeaway 
(cửa hàng bán đồ ăn mang đi), party store (cửa hàng bán 
đồ trang trí tiệc tùng), cửa hàng giảm giá, siêu thị, gian 
hàng ở chợ, lễ hội và sự kiện.

•	 Các nhà cung cấp, chẳng hạn như nhà sản xuất, phân 
phối, nhập khẩu, bán sỉ, và chợ trên mạng (online 
marketplace).

•	 Các tổ chức và các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như 
dịch vụ y tế và cộng đồng, tổ chức từ thiện, nhóm cộng 
đồng, câu lạc bộ thể thao, trường học và  
cơ quan chính phủ.

Tại sao lệnh cấm được đưa ra?

Nhựa thường hay trở thành chất thải trong môi trường của 
chúng ta, gây hại cho động vật hoang dã và làm ô nhiễm 
thực phẩm và nguồn nước của chúng ta. Nhiều mặt hàng 
nhựa thuộc loại chỉ dùng một lần; chúng thường chỉ được 
dùng một lần trước khi vứt bỏ.

Hạn chế, không dùng nhựa dùng một lần sẽ giúp giảm rác 
thải nhựa, cải thiện hệ thống tái chế và bảo vệ môi trường 
của chúng ta.

Với sự ra đời của quy định mới này, New Zealand sẽ không 
phải đưa hàng trăm triệu mặt hàng nhựa dùng một lần đến 
các bãi chôn lắp mỗi năm.

Hướng dẫn các doanh nghiệp năm 2023

Loại bỏ dần đồ nhựa  
dùng một lần ở  
Aotearoa New Zealand



BIO
D

EG
RA

D
A

BLE

Ống hút & dao, muỗng, nĩa 
(cutlery)

Bị cấm
Lệnh cấm áp dụng với: ống hút nhựa dùng một lần* và 
cutlery, chẳng hạn như dao, nĩa, muỗng, đũa và spork 
(muỗng-nĩa kết hợp).

Lệnh cấm không áp dụng với: dụng cụ phục vụ (ví dụ: đồ 
kẹp (tong), đồ cắt, nhấc bánh (cake server), muỗng được 
cung cấp cùng với thuốc chữa bệnh, bột giặt, sữa em bé).

Bộ đồ ăn (tableware)

Bị cấm
Lệnh cấm áp dụng với: Dĩa, tô, khay nhựa dùng một lần và 
không có nắp đậy.

Lệnh cấm không áp dụng với: bộ đồ ăn bằng sợi (fibre-
based tableware) có lớp lót bằng nhựa (hoặc nhựa sinh học), 
các loại hộp đựng thức ăn mang đi khác (ví dụ: hộp đựng 
bánh sandwich hình tam giác hoặc tô / hộp có nắp đậy).

Cho phép
Đầu tiên, hãy xem xét liệu khách hàng có thể mang theo 
dĩa hoặc tô của riêng họ hay không, đặc biệt là tại các sự 
kiện. Sau đó, xem xét các lựa chọn tái sử dụng được như 
gốm hoặc kim loại. Nếu hầu hết khách hàng của bạn dùng 
bữa tại cửa hàng (dine in), bạn có thể tiết kiệm tiền và tránh 
lãng phí bằng cách sử dụng các mặt hàng có thể rửa được.

Nếu bạn cần các mặt hàng thay thế dùng một lần, hãy 
xem xét dĩa và tô làm từ giấy, tre hoặc bột mía. Xem xét 
các lựa chọn thay thế không chứa chất Perfluoroalkyl và 
Polyfluoroalkyl (PFAS), chúng đang trở thành mối lo ngại 
nghiêm trọng. 

Cho phép
Trước tiên, hãy xem xét liệu bạn có thực sự cần tiếp tục 
cung cấp những mặt hàng này hay không, đặc biệt nếu nhiều 
khách hàng tiêu thụ sản phẩm của bạn tại nhà hoặc tại văn 
phòng. Sau đó, xem xét các mặt hàng có thể tái sử dụng như 
kim loại hoặc silicone. Nếu bạn cần các mặt hàng thay thế 
dùng một lần, hãy xem xét giấy, gỗ hoặc tre không tráng phủ.

*Ngoại lệ với ống hút nhựa dùng một lần:
•	Ống hút nhựa dùng một lần có thể là công cụ hỗ trợ tiếp cận quan 

trọng của một số người khuyết tật và người có nhu cầu sức khỏe đặc 
thù. Siêu thị, hiệu thuốc, quán ăn (cafe), ACC và dịch vụ hỗ trợ sức khỏe 
và người khuyết tật có thể cung cấp ống hút nhựa theo yêu cầu cho 
những người phụ thuộc vào chúng. Không cần xuất trình bằng chứng 
về tình trạng khuyết tật.

•	Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, ống hút được tích hợp vào bao bì sản 
phẩm bằng quy trình tự động hóa bằng máy (ví dụ: ống hút gắn vào hộp 
nước trái cây) cũng sẽ bị cấm.

Nhãn mác nông sản
Nhãn mác nông sản bằng nhựa không thể phân hủy tại nhà (non-home compostable)  
đang được loại bỏ dần theo hai giai đoạn.

•	 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, nhãn mác nông sản bằng nhựa không thể phân hủy  
tại nhà dùng cho trái cây & rau, củ, quả gia dụng sẽ bị cấm (không cấm chất kết dính).

•	 Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, toàn bộ nhãn mác, bao gồm cả chất kết dính của nó, phải là loại  
có thể phân hủy tại nhà (home compostable), kể cả nhãn mác của nông sản nhập khẩu.

Nếu bạn cần nhãn mác nông sản dùng một lần, nhãn mác đó phải được chứng nhận có thể phân hủy tại nhà bằng cách đáp ứng các 
tiêu chuẩn AS 5810-2010 hoặc NF T51-800. Truy cập trang web của Bộ để tìm hiểu thêm về việc loại bỏ dần nhãn mác nông sản.
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Cho phép
Đầu tiên, hãy xem xét giảm sử dụng túi, ví dụ, bằng cách 
tái sử dụng hộp các tông. Tiếp theo, hãy cân nhắc bán túi 
tái sử dụng nhẹ ký, chẳng hạn như túi vải hoặc túi lưới. 
Khách hàng cũng nên được khuyến khích mang theo túi tái 
sử dụng nhẹ ký của riêng họ. Sau đó, nếu bạn vẫn cần cung 
cấp túi dùng một lần,  hãy xem xét dùng túi giấy tái chế 
hoặc có nguồn gốc bền vững. 

Xin lưu ý túi nhựa đựng nông sản có chứa nhựa có thể 
phân hủy hoặc 'làm từ thực vật' là mặt hàng không được 
phép. 

Thế còn . . .

. . . các mặt hàng thay thế nhựa có thể phân 
hủy thì sao? 
Các mặt hàng thay thế nhựa và phân hủy được 
(compostable), phân hủy sinh học được (biodegradable), 
hoặc 'làm từ thực vật' (plant-based) cũng bị cấm, ngoại trừ 
nhãn mác nông sản. 

Hầu hết các loại nhựa có thể phân hủy được không thực sự 
phân hủy hết trong hệ thống ủ phân (composting system). 
Chúng thường chỉ đơn giản là được đưa đến bãi chôn lấp 
hoặc bị vứt bỏ, mà như vậy thì chúng cũng giống như nhựa 
thông thường. Nếu chúng được ủ compost (ủ phân hữu cơ vi 
sinh), chúng vẫn có thể có tác động xấu đến đất, ví dụ, vi nhựa 
(microplastic) và hóa chất có thể tồn tại trong môi trường sau 
khi các chất liệu được phân hủy vật lý. Nhiều sản phẩm tuyên 
bố là có thể phân hủy tại nhà không thực sự phân hủy được 
trong môi trường ủ phân compost tại nhà điển hình.

Nếu một mặt hàng nhìn thấy hoặc cảm thấy giống như nhựa, 
nhưng tuyên bố là được làm từ PLA, PHA, bắp ngô, mía, lúa mì 
hoặc bất kỳ nguồn 'tự nhiên' nào khác, nó vẫn có thể là nhựa. 
Điều này bao gồm các mặt hàng nhựa có chứng nhận ủ phân.

Khi đặt mua mặt hàng thay thế cho mặt hàng nhựa bị cấm 
(ngoại trừ nhãn mác nông sản), hãy yêu cầu nhà cung cấp 
xác nhận bằng văn bản mặt hàng đó không chứa bất kỳ 
dạng polymer nhựa nào, bao gồm cả nhựa có thể phân hủy 
hoặc nhựa sinh học. Logo, nhãn mác hoặc tuyên bố về sản 
phẩm không phải là bằng chứng về sự tuân thủ pháp luật.

. . . các mặt hàng nhựa có thể tái sử dụng 
thì sao?
Một mặt hàng dùng một lần bị cấm được định nghĩa là một 
mặt hàng được thiết kế hoặc dự định chỉ được dùng một 
lần hoặc một số lần có giới hạn trước khi thải bỏ. 

Nếu bạn là doanh nghiệp, tổ chức bán, cung cấp mặt hàng 
nhựa có thể tái sử dụng, thì bạn có thể muốn xem xét các 
yếu tố khác để xác định sản phẩm của bạn có thực sự có 
thể tái sử dụng hay không (ví dụ: cam kết bảo hành, hành 
vi tiêu dùng thông thường, tuân thủ tiêu chuẩn tái sử dụng 
ở nước ngoài hoặc liệu sản phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn 
rửa hay không). 

Vui lòng truy cập trang web của Bộ để biết thêm hướng 
dẫn cách xác định sản phẩm của bạn là loại dùng một lần 
hay tái sử dụng.

Túi đựng nông sản

Bị cấm
Lệnh cấm áp dụng với: túi nhựa đựng nông sản dùng một 
lần, được cung cấp và sử dụng để đóng gói trái cây, rau, củ, 
quả tươi đổ đống (loose) tại nơi mua hàng.

Lệnh cấm áp dụng với túi đựng nông sản bất kể dày mỏng, 
và túi làm từ nhựa có thể phân hủy (compostable), tái chế 
hoặc 'phân rã' (degradable).

Lệnh cấm không áp dụng với các loại túi khác, chẳng hạn như:

•	 Túi nhựa dùng một lần được sử dụng cho bất kỳ sản 
phẩm tươi sống hoặc nấu chín nào khác (ví dụ: thịt deli, 
hải sản, pho mát hoặc nông sản sấy khô / được bảo quản, 
ví dụ như các loại hạt)

•	 Nông sản đóng gói sẵn trong túi (có niêm phong hoặc 
không niêm phong) – đây là những loại trái cây hoặc rau, 
củ, quả được đóng gói trước khi bày bán (ví dụ: rau diếp 
(lettuce) đóng gói sẵn, bịch táo có niêm phong, thảo mộc 
đựng trong túi nhựa trong (plastice sleeve))

•	 Túi đựng rác (lớp lót thùng rác, túi đựng phân súc vật / 
chất thải y tế)
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ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Chính phủ New Zealand đang đến thăm các doanh nghiệp trên toàn quốc, tổ chức  
các buổi cung cấp thông tin và cung cấp đường dây nóng miễn phí cho các doanh nghiệp. 
Trang web của Bộ có đăng tải nhiều thông tin, tài nguyên và biển báo hơn.

Những mặt hàng nào đã bị cấm rồi?

Một số mặt hàng nhựa dùng một lần đã được loại 
bỏ trong các lệnh cấm đồ nhựa trước đây.

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, túi mua sắm bằng 
nhựa có tay cầm, nhẹ ký, dày dưới 70 micron, đã bị 
cấm ở Aotearoa New Zealand. Điều này có nghĩa là 
đã giảm được 1 tỷ túi nhựa tại các bãi chôn lấp và 
trong đại dương.

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, việc cung cấp, bán, 
sản xuất các mặt hàng nhựa sau đây là bất hợp 
pháp ở Aotearoa New Zealand:

ҿ	 Khay và hộp đựng thức ăn làm bằng nhựa PVC
ҿ	 Bao bì thực phẩm và đồ uống mang đi làm 

bằng polystyrene
ҿ	 Bao bì thực phẩm và đồ uống làm bằng 

polystyrene giãn nở
ҿ	 Nhựa có phụ gia phân hủy
ҿ	 Que khuấy thức uống bằng nhựa
ҿ	 Tăm bông bằng nhựa

Truy cập trang web của Bộ để biết thêm thông tin 
về các lệnh cấm trước đó.

Các bước chuẩn bị

1. Quản lý hàng trong kho 
Kiểm tra lượng hàng trong kho của bạn và đảm bảo bạn không 
còn cung cấp các mặt hàng bị cấm nữa.

•	 Kiểm tra với nhà cung cấp của bạn vì họ có thể đồng ý nhận 
lại hoặc trao đổi các món hàng chưa khui. 

•	 Nếu bạn có quá nhiều hàng trong kho, hãy liên hệ với công 
ty tái chế ở địa phương để xem họ có khả năng tiếp nhận bất 
kỳ mặt hàng nào của bạn hay không.

Bạn không thể cung cấp mặt hàng bị cấm sau ngày 1 tháng 7 
năm 2023, ngay cả khi bạn đã mua hàng trước ngày này.

2. Xem xét các lựa chọn của bạn
Trước khi bạn đơn giản là thay thế các mặt hàng, hãy suy nghĩ 
cách bạn có thể tránh sử dụng chúng, tăng khả năng tái sử dụng 
hoặc giảm chất thải.

1.	 Tránh:  Trước tiên, hãy suy nghĩ liệu bạn có cần tiếp tục cung 
cấp các mặt hàng như dao, muỗng, nĩa dùng một lần hay 
không, nếu khách hàng của bạn không thực sự cần chúng.

2.	 Có thể tái sử dụng được: Xem xét liệu bạn có thể cung cấp, 
bán các mặt hàng thay thế có thể rửa được hay không, đặc 
biệt nếu nhiều khách hàng dùng bữa tại cửa hàng hoặc tại sự 
kiện, nơi họ có thể trả lại các mặt hàng này.

3.	 Dùng một lần: Nếu bạn cần các mặt hàng dùng một lần, hãy 
nói với nhà cung cấp của bạn về các lựa chọn bền vững nhất 
cho doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như các mặt hàng thay 
thế bằng giấy, tre, gỗ từ các nguồn có trách nhiệm. 

Hãy nhớ xác nhận (bằng văn bản) chúng không chứa bất kỳ dạng 
polymer nhựa nào, kể cả nhựa có thể phân hủy hoặc phân rã.

Nếu bạn không chắc chắn về các lựa chọn, hãy kiểm tra trang 
web, gọi đường dây nóng hoặc gửi email cho chúng tôi.

3. Thông báo cho nhân viên và khách hàng của bạn
Giúp nhân viên và khách hàng của bạn hiểu lệnh cấm, bằng cách 
thông báo cho họ về những thay đổi tích cực mà bạn đã thực 
hiện để tuân thủ lệnh cấm. Chúng tôi khuyên bạn nên trưng bày 
các biển thông báo có sẵn trên trang web của Bộ để giúp khách 
hàng của bạn chuẩn bị.

Lệnh cấm sẽ được thực thi như thế 
nào?

Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ, thì các mặt hàng 
bị cấm sẽ không được phép bày bán, cung cấp từ 
ngày 1/7/2023, ngay cả khi chúng được mua trước 
lệnh cấm.

Chính phủ New Zealand trước tiên sẽ làm việc với các 
doanh nghiệp để đảm bảo họ hiểu nghĩa vụ của họ, tuy 
nhiên việc không tuân thủ pháp luật có thể sẽ bị phạt. 

Bộ Môi trường chịu trách nhiệm thực thi lệnh cấm. 
Có thể báo cáo các trường hợp nghi ngờ không 
tuân thủ pháp luật từ ngày 1/7/2023 thông qua 
biểu mẫu trực tuyến:  
report-plastic.paperform.co


